
 1 

  

DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM TRA  

TẬP SỰ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 502/QĐ-BTP ngày 28  tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý 

năm 2023) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/TP Số 

báo 

danh 

Điểm 

kiểm tra 

thực 

hành 

Điểm 

kiểm  

tra viết 

 

Đạt/ 

không 

đạt yêu 

cầu  

1.  
Nguyễn Anh 21/06/1989 Hà Tĩnh TS01 

79,5 30,5 Không 

đạt 

2.  
Nguyễn Thị Ánh 03/06/1984 

Thái 

Nguyên 
TS02 

88,5 55,5 Đạt 

3.  
Nguyễn Thị Kim Bình 05/03/1990 

Hồ Chí 

Minh 
TS03 

85,0 74,0 Đạt 

4.   Ngô Thị Cúc 22/12/1989 Bắc Ninh TS04 77,5 50,25 Đạt 

5.  Nguyễn Kim Chi 20/10/1996 Phú Yên TS05 81,0 61,0 Đạt 

6.  
Vương Thị Phương Chi 23/10/1992 

Lâm 

Đồng 
TS06 

86,0 73,0 Đạt 

7.  Trần Thị Hạnh Chi 04/11/1991 Phú Thọ TS07 82,0 59,75 Đạt 

8.  
Phạm Thị Mỹ Diệu 16/03/1995 

Bình 

Định 
TS08 

95,0 64,25 Đạt 

9.  
Nguyễn Thùy Dung 03/04/1990 

Lâm 

Đồng 
TS09 

77,5 56,75 Đạt 

10.  Nguyễn Viết Đàm 25/08/1981 Phú Yên TS10 72,0 58,5 Đạt 

11.  Trần Hải Đăng 03/05/1989 Long An TS11 73,5 63,0 Đạt 

12.  
Nguyễn Văn Đỉnh 20/05/1986 

Sóc 

Trăng 
TS12 

71,0 51,0 Đạt 

13.  Nguyễn Hương Giang 29/01/1981 Hòa Bình TS13 86,5 50,0 Đạt 

14.  Hoàng Thị Hải 13/05/1985 Phú Thọ TS14 77,5 50,5 Đạt 

15.  Trần Thị Hạnh 02/05/1982 Đồng Nai TS15 75,5 51,0 Đạt 

16.  Nguyễn Thị Hạnh 26/06/1992 Lào Cai TS16 81,75 64,0 Đạt 

17.  
Phạm Thị Hạnh 25/09/1994 

Thanh 

Hóa 
TS17 

75,75 53,0 Đạt 

18.  Nguyễn Minh Hiền 25/11/1988 An Giang TS18 KTDKT KTDKT Không 

BỘ TƯ PHÁP 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ  

TẬP SỰ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2023 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 
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STT Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/TP Số 

báo 

danh 

Điểm 

kiểm tra 

thực 

hành 

Điểm 

kiểm  

tra viết 

 

Đạt/ 

không 

đạt yêu 

cầu  

đạt 

19.  
Nguyễn Thị Thu Hiền 26/07/1985 

Hồ Chí 

Minh 
TS19 

82,75 51,0 Đạt 

20.  
Trịnh Thị Hiệp 02/04/1990 

Bình 

Định 
TS20 

83,75 79,5 Đạt 

21.  Nguyễn Quỳnh Hoa 23/12/1982 Bạc Liêu TS21 89,0 73,0 Đạt 

22.  Nguyễn Thúy Hòa 08/07/1981 Cao Bằng TS22 51,75 60,0 Đạt 

23.  
Phạm Văn Hòa 16/10/1985 

Bình 

Phước 
TS23 

90,75 72,0 Đạt 

24.  Hồ Thị Như Hồng 30/03/1995 Phú Yên TS24 86,5 63,0 Đạt 

25.  
Mai Thị Hồng 10/08/1989 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
TS25 

84,75 50,5 Đạt 

26.  
Hà Thị Huệ 20/12/1989 

Vĩnh 

Long 
TS26 

77,75 55,5 Đạt 

27.  Trần Thị Kim Hương 09/03/1988 Hà Nam TS27 88,5 50,25 Đạt 

28.  Võ Hoàng Ken 09/12/1992 Phú Yên TS28 83,75 60,5 Đạt 

29.  
Đỗ Thị Khuyên 12/09/1976 

Hưng 

Yên 
TS29 

86,75 57,0 Đạt 

30.  
Nguyễn Thị Lan 19/10/1994 

Điện 

Biên 
TS30 

79,75 55,0 Đạt 

31.  
Nguyễn Thị Lành 23/07/1989 

Thái 

Nguyên 
TS31 

70,0 60,5 Đạt 

32.  
Nguyễn Thị Bích Liên 02/10/1974 

Lâm 

Đồng 
TS32 

60,0 40,25 Không 

đạt 

33.  
Huỳnh Thị Thúy Liễu 09/07/1980 

Hậu 

Giang 
TS33 

50,0 37,5 Không 

đạt 

34.  
Lê Thị Trúc Linh 20/10/1993 

Sóc 

Trăng 
TS34 

60,0 60,0 Đạt 

35.  
Trần Minh Lộc 15/11/1985 

Hồ Chí 

Minh 
TS35 

70,0 60,0 Đạt 

36.  Sầm Thị Lưu 25/06/1979 Cao Bằng TS36 60,0 56,5 Đạt 

37.  
Nguyễn Thị Nga 17/10/1986 

Bình 

Phước 
TS37 

51,0 73,5 Đạt 

38.  
Lê Thị Ngân 25/08/1995 

Bình 

Dương 
TS38 

77,5 67,0 Đạt 

39.  Võ Thảo Nguyên 29/09/1996 Đà Nẵng TS39 72,5 74,0 Đạt 
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STT Họ và tên Ngày sinh Tỉnh/TP Số 

báo 

danh 

Điểm 

kiểm tra 

thực 

hành 

Điểm 

kiểm  

tra viết 

 

Đạt/ 

không 

đạt yêu 

cầu  

40.  
Nguyễn Hồng Phúc 03/08/1974 

Thái 

Nguyên 
TS40 

55,0 57,75 Đạt 

41.  
Lê Kim Phượng 18/05/1996 

Thái 

Nguyên 
TS41 

59 54,25 Đạt 

42.  Nông Thị Lệ Quyên 19/09/1986 Bắc Kạn TS42 80 64,0 Đạt 

43.  
Nguyễn Ngọc Tiến 02/11/1991 

Hải 

Dương 
TS43 

78 67,5 Đạt 

44.  
Bùi Anh Tú 01/09/1997 

Tuyên 

Quang 
TS44 

86,5 73,0 Đạt 

45.  
Nguyễn Sỹ Tuân 05/05/1979 

Bình 

Phước 
TS45 

61,5 66,0 Đạt 

46.  Điêu Chính Tùng 20/11/1986 Sơn La TS46 70,0 66,0 Đạt 

47.  Châu Thị Thảo 15/03/1996 Đà Nẵng TS47 70,5 70,5 Đạt 

48.  Mông Thu Thảo 21/11/1997 Lào Cai TS48 77,0 73,0 Đạt 

49.  Nguyễn Thị Phương Thảo 10/06/1996 Hà Tĩnh TS49 76,5 58,5 Đạt 

50.  Nguyễn Chiến Thắng 12/05/1982 Đồng Nai TS50 73,0 50,0 Đạt 

51.  
Nguyễn Đình Thắng 28/03/1994 

Điện 

Biên 
TS51 

73,0 61,25 Đạt 

52.  Lương Anh Thi 02/07/1997 Phú Yên TS52 82,0 76,25 Đạt 

53.  
Đàng Tấn Thoại 30/10/1972 

Ninh 

Thuận 
TS53 

71,0 50,5 Đạt 

54.  Nguyễn Anh Thơ 20/09/1995 Hà Tĩnh TS54 85,0 71,5 Đạt 

55.  
Bùi Thị Thùy 11/07/1996 

Điện 

Biên 
TS55 

73,5 64,0 Đạt 

56.  Nguyễn Thị Anh Thư 26/08/1981 Long An TS56 67,0 50,0 Đạt 

57.  Lục Thị Bảo Trân 04/02/1993 Phú Yên TS57 77,0 72,0 Đạt 

58.  
Phùng Thị Tố Uyên 06/06/1994 

Lâm 

Đồng 
TS58 

71,5 86,0 Đạt 

59.  
Võ Tấn Vũ 14/10/1992 

Sóc 

Trăng 
TS59 

73,5 72,5 Đạt 

60.  
Nguyễn Phong Vũ 01/01/1984 

Sóc 

Trăng 
TS60 

73,5 53,0 Đạt 
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